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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H   ON  

   TỈNH QUẢN  NINH 

                   - : -  

Bản án số: 106 /2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 26/10/2023 

V/v: Thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn 

  

CỘN  HOÀ XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

 

 

 

NHÂN DANH  
 

NƯỚC CỘN  HOÀ XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  H   ON   TỈNH QUẢN  NINH 

 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Hồng Ninh   

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Ngu  n Đ ng  ường 

                                                  2. Ông Ngu  n   n Hu  

  - Thư ký phiên toà:   ng  ri u  inh  h   – Thư     o  án nh n   n th nh 

phố H  Long  t nh  uảng Ninh 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  H   ong  t nh  uảng Ninh 

tham gia phiên toà:     Ngu  n  h   h   – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 10 n m 2023  t i Hội trường   t    số II     án nh n 

  n th nh phố H  Long  t nh  uảng Ninh    t    s  th m c ng  h i v  án   n sự 

th  l  số 242/2023/TLST - HNGĐ ngày 25 tháng 7 n m 2023  theo qu ết đ nh đư  

v  án r    t    số 203/2023/ ĐXX  - HNGĐ ng   06/10/2023 giữ  các đư ng 

sự: 

- Ngu ên đ n:  nh  r n Đ c    sinh n m 1986 

N i thường trú: tổ 21A,  hu 3  phường H K, th nh phố H L  t nh  . 

- B  đ n: ch  Ngu  n Hồng  r  sinh n m 1987 

          N i thường trú: tổ 76, khu 9  phường C, thành phố H L  t nh  ;  

NỘI DUN  VỤ ÁN 
 

  Theo đ n  hởi  i n v  vi c th   đổi người trực tiếp nu i con s u  hi l  h n 

ngày 07/7/2023, các lời  h i t i Tòa án v  t i phiên t   s  th m  ngu ên đ n l   nh 

 r n Đ c   trình bày:  

            i  u ết đ nh c ng nhận thuận tình l  h n v  sự thỏ  thuận c   các đư ng 

sự số 293/2022/ Đ  -HNGĐ ng   04/11/2022 c       án nh n   n th nh phố H 

L đã giải qu ết:  

  ng nhận sự thuận tình l  h n giữ   nh  r n Đ c   v  ch  Ngu  n Hồng 

Tr.  

   con chung: ch  Ngu  n Hồng  r được trực tiếp tr ng nom  ch m sóc  

giáo   c  nu i  ưỡng cả h i con chung l   r n  u  Đ, sinh ngày 22/01/2014 v   

 r n Minh  , sinh ngày 30/8/2016 cho đến  hi các con chung th nh niên (đ  18 

tuổi).  nh  r n Đ c   có ngh   v  cấp  ưỡng nu i con chung Tr n Minh    m c 
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cấp  ưỡng 4.000.000 đồng một tháng  thời h n cấp  ưỡng t  tháng 11/2022 cho 

đến  hi con chung th nh niên v  có qu  n th m nom con chung  h ng  i được cản 

trở. 

 hời điểm l  h n   o  nh   c ng tác ở     ch   r  in được nu i cả h i con 

chung nên anh V mới đồng   để cho ch   r nu i cả h i con chung.  uy nhiên, sau 

 hi l  h n  ch   r thường  u ên lấ  nhi u l   o, để cho  nh    h ng được th m 

nom con v  đón con v  nh   nh   ở v o những   p cuối tu n   h ng cho con gọi 

đi n cho  nh. Kể t   hi ch   r nu i con   nh thấ  rất nhi u  ất cập  mỗi l n được 

gặp thì các con đ u  ể l  mẹ thường  u ên g i con s ng  ác h ng  óm tr ng  có 

l n thì  hó  c   để h i em trong nh   h ng có người tr ng nom v  đ i  hi phải nhờ 

tới người đón con t  trường v  nh   có l n ch  Tr cũng  h ng v  nh , m  nhờ người 

khác đến ng  c ng tr ng con hộ  có  hi đư  con đi g i nh   hác để đi đâu không 

rõ. Khi gặp con thì  nh   có hỏi cháu  r n Minh   thì cháu  u  có nói ngu  n 

vọng rất muốn v  ở với  ố.  

Anh V thấ  c ng vi c c   ch    cũng  ận rộn   nh lo l ng các cháu đến tuổi 

lớn  hó      ảo, nên anh đã chu ển c ng tác v  g n nh  để có đi u  i n v  thời 

gi n ch m sóc các con. Anh có qu n điểm mỗi người nu i một con, để giảm gánh 

nặng v   inh tế gi  đình  tinh th n cho ch   r v  có thể có đi u  i n cung cấp m c 

sống tốt cho các con  đảm  ảo v  học tập v  phát triển c   con s u n  . 

Anh có nh  riêng t i tổ 21    hu 3  phường H K, th nh phố H L,  l  cán  ộ 

đội  ảnh sát gi o th ng số 1 – Ph ng cảnh sát gi o th ng ĐB-Đ     ng  n t nh Q. 

M c thu nhập c    nh h ng tháng l  h n 15.000.000 đồng  có đ  mọi đi u  i n 

đảm  ảo cho con một cách tốt nhất để phát triển v  thể chất  tinh th n. 

 ới l   o nêu trên   nh V  êu c u     án th   đổi người trực tiếp nu i con 

sau khi ly hôn  c  thể: th   đổi người trực tiếp nu i con s u  hi l  h n đối với con 

chung  r n Minh T  t  ch  Ngu  n Hồng  r sang cho anh  r n Đ c  , anh V được 

qu  n trực tiếp nu i con chung  r n Minh   cho đến tuổi th nh niên (đ  18 tuổi). 

   cấp  ưỡng nuôi con anh V v  ch   r  h ng phải cấp  ưỡng nu i con chung cho 

nhau. 

         *  h  Ngu  n Hồng  r trình    : 

 h   r  ác nhận ch  và anh V đã l  h n theo qu ết đ nh l  h n c       án 

nh n   n th nh phố H L số 293/2022/ Đ T-HNGĐ ng   04/11/2022.  heo qu ết 

đ nh trên thì ch  được qu  n nu i cả h i con chung l   r n  u  Đ v   r n Minh  , 

anh V có ngh   v  cấp  ưỡng nu i con chung  r n Minh   4.000.000 đồng/tháng. 

  u  hi l  h n  ch  v n đảm  ảo qu  n th m nom con chung c    nh  , tu  nhiên 

có h i l n ch   h ng đồng   cho  nh   đư  con đi  một l n l   o  nh   say rượu, 

c n một l n l  lúc đó con đ ng v o ng   thi học  ỳ 1  để đảm  ảo cho con  n thi. 

Anh V cả trước đ   v  hi n t i  h ng qu n t m đến vi c học h nh v  sinh ho t c   

các con, hi n n    anh V cũng đã có mối qu n h   hác, nên ch  thấ   h ng đảm  ảo 

 n to n cho con. Bản th n ch  hi n t i l  giáo viên     t i trường  rung học phổ 

thông N Q  thu nhập  ình qu n l   g n 11.000.000 đồng một tháng  có đ  đi u  i n 

v  vật chất  tinh th n  thời gi n ch m sóc       ỗ các con học tập v  phát triển.  ì 

vậ   ch   h ng đồng   v   êu c u  hởi  i n  th   đổi người trực tiếp nu i con 



3 

 

chung c    nh   ng  ch   êu c u thực hi n vi c nu i con theo qu ết đ nh c       

án. 

*  i Biên  ản lấ  lời  h i ng   22/9/2023 đối với cháu  r n Minh   có nội 

dung: 

            u  hi  ố mẹ cháu l  h n  cháu sinh sống c ng c ng mẹ v   nh  r n  u  Đ 

t  đó cho đến nay, hi n n    ố mẹ cháu giải qu ết vi c người nu i  ưỡng ch m sóc 

cháu t i     án  cháu có nguy n vọng được  ố cháu ( r n Đ c  ) l  người trực tiếp 

nu i  ưỡng cháu đến tuổi trưởng th nh.   

           *   i Biên  ản  ác minh ng   15/9/2023  o     án tiến h nh  có sự th m gi  

c   lãnh đ o tổ   n  hu phố n i  nh   đ ng sinh sống có nội  ung: 

           Anh V c ng vợ l  ch   h có mu  ng i nh  03 t ng  t i tổ 21   hu 3  phường H 

K  th nh phố H L v  chu ển v  sinh sống t i đ   được v i tháng.  nh ch  có đ ng 

   thường trú t i đ   phư ng  th nh thoảng  nh   có đư  con v  nh  hi n n    nh ch  

đ ng ở vui ch i  đư  đón con đi mu  s m  sinh ho t ở gi  đình.  uá trình đư  con v  

vui ch i  h ng thấ  có lời nói quát m ng  đánh đập con  gi  đình  nh   c ng con 

vui ch i vui v .    vi c l m thì  nh V l  cán  ộ   ng  n  c ng vi c ổn đ nh  đảm 

 ảo đi u  i n nu i con  v  vi c  nh   v  ch   r l  h n  thỏ  thuận v  người trực tiếp 

nu i con  hi l  h n thì  hu phố  h ng n m được. 

          *   i Biên  ản  ác minh ng   04/10/2023  o     án tiến h nh  có sự th m gi  

c   lãnh đ o tổ   n  hu phố n i ch   r đ ng sinh sống có nội  ung: 

           u  tr o đổi nội  ung  lãnh đ o  hu phố cho  iết  nh    ch   r đã l  h n  t  

khi l  h n thì một mình ch   r cư trú t i đ   phư ng v  nu i các con  ch   r l  giáo 

viên  c ng vi c ổn đ nh  có nh  c    quá trình ch m sóc nu i  ưỡng con  h ng  ả  

r  vấn đ  gì. 

          *  h  Đinh  h   h l  người chu n    c ng  nh   tiến tới h n nh n v  được 

anh V  ác nhận t i     án cũng có đ n trình       ản th n ch  rất  êu thư ng cháu 

T  s n s ng ch m sóc cho cháu,  hi cháu v  chung sống với  nh   v  ch  trong c ng 

một mái nh .  rong các  i eo g i cho     án  có rất nhi u th ng tin liên qu n đến 

vi c  nh    ch   h c ng nh u ch m sóc cho cháu    mỗi  hi cháu được  nh   đón 

v  nh  ch i v  tình cảm c   cháu     nh cho  nh    ch   h. 

           Đ i  i n  i n  iểm sát nh n   n th nh phố H L th m gi  phiên to  phát  iểu 

   iến:  ể t   hi th    v  án cho đến trước thời điểm Hội đồng   t    ngh  án   h m 

phán   hư     Hội đồng   t    đã tiến h nh các th  t c tố t ng theo đúng qui đ nh 

c   Bộ luật  ố t ng   n sự; Ngu ên đ n     đ n thực hi n đúng qu  n v  ngh   v  

c   mình theo qu  đ nh c   Bộ luật  ố t ng   n sự.    qu n điểm giải qu ết v  án 

có c n c  chấp nhận  êu c u  hởi  i n c   ngu ên đ n  đ  ngh  Hội đồng   t    

 em   t chấm   t ngh   v  cấp  ưỡng c    nh   theo qu ết đ nh số 

293/2022/ Đ  -HNGĐ ng   04/11/2022 c       án nh n   n th nh phố H L. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

   u  hi nghiên c u các t i li u có trong hồ s  v  án được th m tr  t i phiên 

to ; Hội đồng   t    nhận đ nh: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:   
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    th m qu  n: anh  r n Đ c   l  ngu ên đ n có đ n  hởi  i n ch  Ngu  n 

Hồng Tr  ch   r có hộ  h u thường trú t i tổ 76, khu 9  phường C T, thành phố H L. 

Đ   l  v  án tr nh chấp v  h n nh n v  gi  đình thuộc th m qu  n giải qu ết c   

Tòa án nhân dân thành phố H L, qu  đ nh t i  hoản 3 Đi u 28; Điểm    hoản 1 Đi u 

35; Điểm    hoản 1 Đi u 39 Bộ luật  ố t ng   n sự.   

         [2] Về  nội dung vụ  n: 

            i  u ết đ nh c ng nhận thuận tình l  h n v  sự thỏ  thuận c   các đư ng sự 

số 293/2022/ Đ  -HNGĐ ng   04/11/2022 c       án nh n   n th nh phố H L đã 

giải qu ết:  

-   ng nhận sự thuận tình l  h n giữ   nh  r n Đ c   v  ch  Ngu  n Hồng 

Tr.  

-    con chung: ch  Ngu  n Hồng  r được trực tiếp tr ng nom  ch m sóc  

giáo   c  nu i  ưỡng cả h i con chung l   r n  u  Đ, sinh ngày 22/01/2014 v  Tr n 

Minh T  sinh ng   30/8/2016 cho đến  hi các con chung th nh niên (đ  18 tuổi). 

 nh  r n Đ c   có ngh   v  cấp  ưỡng nu i con chung  r n Minh    m c cấp 

 ưỡng 4.000.000 đồng một tháng  thời h n cấp  ưỡng t  tháng 11/2022 cho đến  hi 

con chung th nh niên v  có qu  n th m nom con chung  h ng  i được cản trở. 

 Nay anh V có ngu  n vọng được trực tiếp nuôi  ưỡng cháu  r n Minh  , còn 

ch   r thì  h ng đồng   với  êu c u c    nh  . Tuy nhiên, vi c gi o cháu  r n 

Minh T cho ai trực tiếp nuôi  ưỡng c n  em   t mọi mặt v  qu  n lợi c   con chư  

thành niên. 

 X t thấ : cháu  r n Minh   được     án gi o cho ch   r trực tiếp nu i 

 ưỡng t  ng   04/11/2022, t i thời điểm đó   nh   đ ng c ng tác t i th nh phố M C  

 o đi u  i n c ng tác ở      nh   đã đồng   gi o cả h i con chung cho ch   r được 

trực tiếp ch m sóc  nu i  ưỡng. N    nh đã chu ển c ng tác v  th nh phố H L  đã 

 h c ph c được  hó  h n  o đi u  i n c ng tác, t i thời điểm l  h n với ch   r trong 

vấn đ  nu i con chung. X t v  đi u  i n nu i con  cả  nh    ch   r đ u có c ng 

vi c  thu nhập  chỗ ở ổn đ nh  tu  nhiên  vi c ch   r đ ng trực tiếp nu i  ưỡng h i 

con chung  trong đi u  i n  inh tế hi n n     h ng phải l  đi u  i n thuận lợi nhất 

trong vi c nu i  ưỡng  ch m sóc con chung, trong khi anh V hi n có thu nhập tư ng 

đối c o t  lư ng c   mình v  có ngu  n vọng được nu i  ưỡng 01 con chung  chi  

s   ớt áp lực trong vi c nu i  ưỡng con chung với ch   r  vì vậ   trong đi u  i n 

ho n cảnh c  thể n     nh   có đi u  i n tốt h n ch   r trong vi c nu i  ưỡng  ch m 

sóc con chung  r n Minh  . X t v  mặt đ o đ c  ã hội  phong t c tập quán  thì  nh 

V, ch   r có h i con chung v  đ u l  con tr i  vi c mỗi người trực tiếp nu i  ưỡng  

ch m sóc một người con chung l  ph  hợp   h ng l m ảnh hưởng đến qu  n  lợi  ch 

hợp pháp c   cả  nh   v  ch   r   h ng vi ph m đ o đ c  ã hội v  những đi u cấm 

c   pháp luật. X t v  ngu  n vọng c   con chung  thì cháu  r n Minh   có ngu  n 

vọng được  nh   l  người trực tiếp nu i  ưỡng  ch m sóc  ngu  n vọng c   cháu l  

ch nh đáng  được pháp luật  ảo v  v  c n phải được t n trọng. 

   những đánh giá  ph n t ch nêu trên  Hội đồng   t    nhận thấ  c n thiết 

phải th   đổi người trực tiếp nu i con chung s u l  h n t  ch   r sang cho anh V, 

theo qu  đ nh t i điểm    hoản 2   hoản 3 Đi u 84 Luật H n nh n v  gi  đình   o đó 



5 

 

 êu c u c    nh   l  có c n c  để chấp nhận. 

   cấp  ưỡng nu i con: Theo  u ết đ nh c ng nhận thuận tình l  h n v  sự 

thỏ  thuận c   các đư ng sự số 293/2022/ Đ  -HNGĐ ng   04/11/2022 c    òa 

án nhân   n th nh phố H L  thì  nh   có ngh   v  cấp  ưỡng cho con chung  r n 

Minh T  m c cấp  ưỡng 4.000.000 đồng một tháng  thời h n cấp  ưỡng t  tháng 

11/2022 cho đến  hi con chung th nh niên  n   con chung  r n Minh   được gi o 

cho anh V trực tiếp nu i  ưỡng  ch m sóc  vì vậ  ngh   v  cấp  ưỡng c    nh      

chấm   t theo qu  đ nh t i  hoản 6 Đi u 118 Luật H n nh n v  gi  đình. 

[3] Về  n phí: 

C n c   hoản 1 Đi u 147 Bộ luật  ố t ng   n sự;  hoản 2 Đi u 26 Ngh  

qu ết số 326/2016/UB   H14 ng   30/12/2016 c   Uỷ   n thường v   uốc hội 

v  m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  v  s    ng án ph  v  l  ph      án  ch  

Ngu  n Hồng  r phải nộp 300.000đ (   tr m nghìn đồng) án ph    n sự s  th m. 

     Vì các lẽ  trên 

QUYẾT ĐỊNH 
 

   C n c :  hoản 3 Đi u 28; Điểm    hoản 1 Đi u 35; Điểm    hoản 1 Đi u 39;   

 hoản 1 Đi u 147; Đi u 271; Đi u 273 Bộ luật  ố t ng   n sự; Đi u 82, Đi u 83, 

điểm    hoản 2   hoản 3 Đi u 84   hoản 6 Đi u 118 Luật H n nh n v  gi  đình; 

Ngh  qu ết số 326/2016/UB   H14 ng   30/12/2016 c   Uỷ   n thường v   uốc 

hội v  m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  v  s    ng án ph  v  l  ph      án. 

          Tuyên xử:   hấp nhận  êu c u th   đổi người trực tiếp nuôi con chung sau ly 

hôn c    nh  r n Đ c  . 

  1. Về con chung:  

  -  h   đổi người trực tiếp nu i con s u l  h n đối với cháu  r n Minh  , t  

ch  Ngu  n Hồng  r sang cho  nh  r n Đ c  ;  

  - Giao con chung  r n Minh  , sinh ngày 30/8/2016, cho  nh  r n Đ c   

được qu  n trực tiếp nu i  ưỡng  ch m sóc  giáo   c cho đến  hi th nh niên (đ  18 

tuổi). Ch  Ngu  n Hồng  r  h ng phải cấp  ưỡng nu i con chung v  có qu  n  

ngh   v  th m nom con m   h ng  i được cản trở. 

          - Anh V c ng các th nh viên trong gi  đình   h ng được cản trở người  h ng 

trực tiếp nu i con trong vi c th m nom  ch m sóc  nu i  ưỡng  giáo   c con. 

          2. Về ngh   vụ c p d  ng:  hấm   t ngh   v  cấp  ưỡng c    nh  r n Đ c  

theo  u ết đ nh c ng nhận thuận tình l  h n v  sự thỏ  thuận c   các đư ng sự số 

293/2022/QĐ  -HNGĐ ng   04/11/2022 c       án nh n   n th nh phố H L. 

  3. Về  n phí dân sự: 
   h  Ngu  n Hồng  r phải ch u 300.000đ (   tr m nghìn đồng) án ph    n sự  

s  th m.  rả l i  nh   số ti n 300.000đ (   tr m nghìn đồng) ti n t m  ng án ph  

anh V đã nộp, theo  iên l i thu ti n số 0002129 ng   24/7/2023 c    hi c c thi h nh 

án   n sự th nh phố H L, t nh  . 

  3. Về quyền kh ng c o:  nh  r n Đ c    ch  Ngu  n Hồng  r có qu  n 

 háng cáo trong h n mười l m ng    ể t  ng   tu ên án; 

         Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì 
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người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
  Nơi nhận: 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP H L 

- CCTHADS TP H L;  

- TAND tỉnh Q; 

- Các đương sự;  

-   ND phường H K, TP H L 

-   ND phường C T, TP H L 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

    THAY MẶT HỘI ĐỒN  XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

                                     đ  k   

 

 

                ê Hồng Ninh 
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